
 
Stt Mã đơn vị Tên đơn vị Số lượng

A CÔNG CỤ LAO ĐỘNG 434                             
1 000 Hội sở Nam Á 107                             
2 100  Trung tâm kinh doanh                                 11 
3 401  Chi Nhánh Nha Trang                                 26 
4 402  Chi Nhánh Quy Nhơn                                    2 
5 403  PGD Cam Lâm                                   4 
6 404  PGD Vạn Ninh                                    6 
7 405  PGD An Nhơn                                    2 
8 406  PGD Chợ Lớn                                    3 
9 407  PGD Bình Tân (Nha Trang)                                 10 

10 408  Chi Nhánh Đà Nẵng                                   8 
11 409  PGD Trần Phú                                 10 
12 410  PGD Bồng Sơn                                   3 
13 411  PGD Ninh Hòa                                   6 
14 412  PGD Cẩm Lệ                                   4 
15 413  PGD Sơn Trà                                   3 
16 414  Chi Nhánh Ninh Thuận                                   9 
17 415  PGD Thanh Khê                                   7 
18 501  PGD Bảo Lộc                                   4 
19 504  Chi Nhánh Lâm Đồng                                   4 
20 506  PGD Lâm Hà                                   1 
21 507  PGD Ea Hleo                                   1 
22 602  Chi nhánh Kiên Giang                                   2 
23 603  Chi nhánh Cần Thơ                                   2 
24 604  Chi Nhánh Long An                                   1 
25 606  Chi nhánh Tiền Giang                                   2 
26 607  PGD Ba Tri                                   1 
27 612  PGD Thốt Nốt                                   1 
28 613  PGD Phú Quốc                                   1 
29 614  PGD Hà Tiên                                   2 
30 617  Chi Nhánh Đồng Tháp                                   1 
31 701  Chi Nhánh Bình Phước                                    9 
32 702  CN Bình Dương                                   5 
33 703  PGD Phước Bình                                   6 
34 704  PGD Chơn Thành                                   2 
35 705  PGD Bình Long                                   2 
36 706  Chi Nhánh Đồng Nai                                   9 
37 707  Chi Nhánh Vũng Tàu                                   4 
38 708  PGD Bến Cát                                   1 
39 710  PGD Tân Uyên                                   6 
40 711  PGD Thuận An                                   3 
41 717  PGD Phú Mỹ                                   1 
42 801  Chi Nhánh Hà Nội                                    3 
43 802  PGD Đồng Tâm                                    1 
44 804  PGD Thăng Long                                    1 

PHỤ LỤC 02: DANH SÁCH MÁY MÓC, THIẾT BỊ 
CNTT THANH LÝ 

PHÂN THEO ĐƠN VỊ QUẢN LÝ



Stt Mã đơn vị Tên đơn vị Số lượng
45 805  PGD Đông Đô                                 52 
46 806  PGD Cầu Giấy                                   2 
47 807  PGD Ba Đình                                   2 
48 808  Chi nhánh Phú Thọ                                   1 
49 812  Chi Nhánh Quảng Ninh                                   1 
50 901  Chi Nhánh Tân Định                                    5 
51 902  Chi Nhánh An Đông                                   1 
52 903  Chi nhánh Thủ Đức                                   4 
53 904  PGD Bình Tây                                    5 
54 906  Chi nhánh Lý Thường Kiệt                                   1 
55 907  PGD Tân Bình                                    1 
56 908  PGD Chánh Hưng                                   3 
57 910  PGD Linh Tây                                   4 
58 911  PGD Cộng Hòa                                    1 
59 914  PGD Tân Phú                                    8 
60 917  PGD Khánh Hội                                   4 
61 918  PGD Phú Nhuận                                   6 
62 919  PGD Phú Mỹ Hưng                                 13 
63 920  PGD Đông Thạnh                                   1 
64 923  PGD Phú Hữu                                   6 
65 924  PGD Nhà Bè                                   1 
66 925  PGD Hoà Bình                                   1 
67 926  PGD Bình Trị Đông                                   1 
68 928  Chi Nhánh Hàm Nghi                                 13 
B TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 52                               
1 401  CN Nha Trang                                   1 
2 413 PGD Sơn Trà 1                                 
3 601  Chi nhánh Bến Tre                                   1 
4 702  Chi nhánh Bình Dương                                   2 
5 706  Chi Nhánh Đồng Nai                                   1 
6 707  Chi Nhánh Vũng Tàu                                   1 
7 710  PGD Tân Uyên                                   1 
8 903  Chi nhánh Thủ Đức                                   1 
9 905  PGD Cộng Hòa                                   1 

10 908  PGD Chánh Hưng                                   1 
11 912  PGD Hiệp Tân                                   1 
12 913  PGD Rạch Ông                                   1 
13 914  PGD Tân Phú                                   1 
14 919  PGD Phú Mỹ Hưng                                   1 
15 922  PGD Hóc Môn                                   1 
16 926  Bình Trị Đông                                   1 
17 000  Hội sở Nam Á                                 28 
18 401  Chi Nhánh Nha Trang                                   1 
19 705  PGD Bình Long                                   1 
20 708  PGD Bến Cát                                   2 
21 801  Chi Nhánh Hà Nội                                    1 
22 805  PGD Đông Đô                                   1 
23 927  PGD Thạnh Lộc                                   1 

TỔNG CỘNG                               486 


